
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Phú An,
Bến Cát,

Bình Dương

Số 135/32 tổ 4, khu 12, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Thạc sĩ Quản 
lý đô thị và 
công trình

12/12 Kỹ sư Xây dựng Cao cấp Anh, 
trình độ B1 Công chức; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Dương
19/8/2005
19/8/2006 - -

Tiên Ngoại,
Duy Tiên,
Hà Nam

Thôn Trung Liêu, xã Tiên Ngoại, thị 
xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

10/10 Đại học chuyên ngành 
quân sự Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy viên 

quân ủy Trung ương, 
Thượng tướng, Thứ trưởng 

Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng 28/01/1985
28/07/1986

- -

Lãng Ngâm,
Gia Bình,
Bắc Ninh

Căn hộ 2307, Trung Yên Plaza, số 1, 
Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
12/12 Đại học chuyên ngành 

bác sĩ đa khoa

Tiến sĩ nhân 
học; thạc sĩ y 

xã hội học
Cao cấp Anh, 

trình độ C
Vụ Trưởng vụ Bảo hiểm y 

tế, Bộ Y tế
Vụ Bảo hiểm y 

tế, Bộ Y tế
27/6/2002
27/6/2003 - -

Nhà Thờ Thánh Giuse, khu phố 5, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương
12/12 Cử nhân thần học - - Tiếng anh -

Nhà Thờ Thánh 
Giuse, khu phố 5, 
phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

Khóa
XIV

Đại biểu 
HĐND 

tỉnh Bình 
Dương 

nhiệm kỳ 
2011-2016

3

1

2

4

5

Nam

Nữ

Việt Nam

Việt Nam

Kinh

Kinh

Không

Không
An Thạnh,
Thuận An,

Bình Dương

Số 14/1 khu phố Thạnh Lợi, phường 
An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
12/12 Đại học sinh học

Tiến sĩ Công 
nghệ sinh học 
và Môi trường

Sơ cấp

Tiến sĩ công nghệ 
sinh học và Môi 

trường - tiếng Anh; 
Anh,  trình độ C

Giảng viên; Giám đốc

Viện Phát triển 
Ứng dụng trực 

thuộc Trường Đại 
học Thủ Dầu Một

- - -

Ghi 
chú

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu QH 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

STT Họ và tên

Nam Việt Nam Kinh Không03/8/1977

Nam Việt Nam Kinh Không12/02/1966

20/3/1969

An Tràng,
Quỳnh Phụ,
Thái Bình

Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

20/12/1955

17/02/1981

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Linh mục, Chánh xứ giáo xứ 
Thánh Giuse, giáo phận Phú 
Cường; Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam; Chủ tịch 

Ủy ban Đoàn kết công giáo 
Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy 
viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Bình Dương

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

VÕ VĂN MINH

ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Gồm: thị xã Bến Cát, các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)


